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	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	

	
	
	
	 Ch TL
	Thời gian

(Phút)
	Ch TL
	Thời gian

(Phút)
	Ch TL
	Thời gian

(Phút)
	Ch TL
	Thời gian

(Phút)
	TL
	
	

	1
	Điện trở của dây dẫn- định luật Ôm
	Định luật Ôm, viết biểu thức
	1
	8
	
	
	
	
	
	
	1
	8
	30

	
	
	Tính Rtđ, I , Q
Tính điện trở của  dây
	
	
	
	
	2
	17
	
	
	2
	17
	20

	
	
	Mắc thêm đèn song song với R2 cho biết đèn sáng như thế nào
	
	
	
	
	
	
	1
	6
	1
	6
	10

	2
	Công và công suất của dòng điện


	Tại sao nói dòng điện có mang năng lượng, điện năng là gì
	1
	6
	
	
	
	
	
	
	1
	6
	20

	3
	Từ trường
	Nhận biết các cực của nam châm
	
	
	1
	8
	
	
	
	
	1
	8
	20

	Tổng
	
	
	  
	
	  
	
	   
	
	
	
	    
	100

	Tỉ lệ
	
	50%
	20%
	17,5%
	12,5%
	
	
	

	Tống điểm
	
	70
	30
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	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị 

kiến thức
	Chuẩn kiến thức kĩ năng 

cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1
	Điện trở của dây dẫn- định luật Ôm
	Định luật Ôm, viết biểu thức
	Nhận biết: Phát biểu định luật Ôm, công thức, đơn vị
	3
	
	
	

	
	
	Tính Rtđ, I, Q
Tính điện trở của  dây
	Vận dụng thấp: Tính điện trở tương đượng, cường độ dòng điện, nhiệt lượng; điện trở dây dẫn.
	
	
	2
	

	
	
	Mắc thêm R3 nối tiếp đoạn mạch ban đầu, tính I
	Vận dụng cao: mắc thêm đèn song song với R2, biết đèn sáng như thế nào.
	
	
	
	1

	2
	Công và công suất của dòng điện


	Tại sao nói dòng điện có mang năng lượng, điện năng là gì
	Nhận biết: Tại sao nói dòng điện có mang năng lượng, điện năng là gì.
	2
	2
	
	

	3
	Từ trường
	Nhận biết các cực của nam châm
	Thông hiểu: Nhận biết các cực của nam châm.
	
	
	
	

	Tổng
	
	5
	2
	1,75
	1,25
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ĐỀ CHÍNH THỨC
        (Đề kiểm tra có 01 trang)

	    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023 -2024
Môn: VẬT LÝ 9
Thời gian: 45 phút

  (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3,0 điểm) 
Phát biểu định luật Ôm? Viết công thức, chú thích tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức?
Câu 2: (2,0 điểm)
Tại sao nói dòng điện có mang năng lượng? Điện năng là gì?
Câu 3 : (2,0 điểm)
a. Hãy kể tên và nêu kí hiệu các từ cực của một nam châm?
b. Nêu cách xác định tên các cực từ của một thanh nam châm khi màu sơn, kí hiệu đã bị tróc hết?
Câu 4: (1,0 điểm)
Biến trở có chiều dài l =20 m, làm bằng chất có điện trở suất 
[image: image1.wmf]r

=0,4.10-6Ωm, tiết diện S=0,2 mm2. Hãy tính điện trở R của biến trở?
Câu 5: (2,0 điểm)
Một đoạn mạch gồm 2 dây dẫn có điện trở R1 = 25
[image: image2.wmf]W

, R2 = 30
[image: image3.wmf]W

 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch luôn luôn không đổi bằng U=24 V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?
b. Tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch?
c. Tính nhiệt lượng tỏa ra của đoạn mạch trong 10 phút?
d. Nếu mắc thêm vào đoạn mạch trên một bóng đèn (12 V – 4,8 W) song song với R2 thì đèn sáng như thế nào? Vì sao?
----HẾT----
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	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I

NĂM HỌC: 2023 -2024
Môn: VẬT LÝ 9




Câu 1: (3,0 điểm)
- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây ( 1đ) và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây (1đ).
- Biểu thức I=
[image: image4.wmf]U

R

                              0,5đ

- Chú thích đúng tên đơn vị             0,5đ
Câu 2: (2,0 điểm)
- Dòng điện có mang năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng                                                                  0,75đ+0,75đ.
- Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng          0,5đ.

Câu 3: (2,0 điểm)

- Cực nam (S); cực bắc (N)                                  0,5đ+0,5đ
- Đưa cực S của một thanh nam châm khác lại gần 1 đầu của thanh nam châm bị tróc nếu hút thì đó là cực N và cực kia là S.               1đ
Câu 4: (1,0 điểm)

- R= 
[image: image5.wmf]6
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 Ω                         1đ 
+ Viết đúng công thức: 0,5đ

+ Thế số đúng : 0,25đ

+ Đáp số đúng: 0,25đ                

Câu 5: (2,0 điểm)
a. Rtđ = R1 +R2 = 25+30 = 55
[image: image6.wmf]W

                                                   0,25đ
b.I = 
[image: image7.wmf]R

U

 = 
[image: image8.wmf]24

55

 = 0,43A                                                                 0,25đ
c.Q= I2.R.t=0,432. 55. 600= 6101,7 J                                           0,25đ
d .Rđ = 
[image: image9.wmf]đ

đ
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 = 
[image: image10.wmf]2
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                                                         0,25đ          
R2đ = 
[image: image12.wmf]đ
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 = 
[image: image13.wmf]30.30
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 = 15
[image: image14.wmf]W

                                                   0,25đ
Rtđ  = R1 +R2đ = 25 + 15 = 40 
[image: image15.wmf]W

                                                 0,25đ
Vì R1 nối tiếp R2đ  nên  I1 = I2đ =  I =  
[image: image16.wmf]t

đ

R

U

= 
[image: image17.wmf]24

40

 = 0,6 A           
U2đ  = I2đ . R 2đ = 0,6. 15 = 9 V                                                     0,25đ
Mà R2  song song với  Rđ  nên U2đ = U2 = Uđ  = 9 V                 
Vì Uđ  < Uđm    nên đèn sáng yếu hơn bình thường ( 9<12)         0,25đ
---HẾT---
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